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Stt Lớp Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Ghi chú
1 10A6 NGUYỄN KIM ANH 04/07/2006 Nữ TP,HCM
2 10A6 NGUYỄN NGỌC TUYẾT ANH 18/12/2006 Nữ ĐỒNG NAI
3 10A6 NGUYỄN NGỌC KIM ANH 21/09/2006 Nữ TP,HCM
4 10A6 HUỲNH HOÀNG ANH 20/06/2006 Nữ TP,HCM
5 10A6 NGUYỄN THÁI BẢO 13/12/2006 Nam TP,HCM
6 10A6 NGUYỄN THANH CHÂU 23/06/2006 Nam PHAN THIẾT
7 10A6 LÊ THANH DƯƠNG 03/03/2004 Nam ĐỒNG NAI
8 10A6 LÊ HIẾU GIANG 07/02/2006 Nữ TP,HCM
9 10A6 LÊ THỊ NGỌC GIANG 11/05/2006 Nữ BÌNH DƯƠNG

10 10A6 TRẦN THỊ MỸ HẠNH 20/09/2006 Nữ NINH BÌNH
11 10A6 LÊ PHONG HÀO 09/06/2005 Nam TP,HCM
12 10A6 BÙI GIA HÂN 12/09/2006 Nữ TP,HCM
13 10A6 NGUYỄN PHÚC HẬU 11/12/2006 Nam BÌNH THUẬN
14 10A6 MAI NGUYỄN XUÂN HIẾU 08/06/2006 Nam TP,HCM
15 10A6 HOA THỊ TUYẾN HỒNG 21/07/2006 Nữ TP,HCM
16 10A6 THÁI MINH HUY 07/12/2006 Nam TP,HCM
17 10A6 NGUYỄN VŨ NGỌC HUYỀN 27/04/2006 Nữ LÂM ĐỒNG
18 10A6 PHAN THANH HƯNG 14/09/2006 Nam QUẢNG NGÃI
19 10A6 HÀ THANH TUẤN KIỆT 16/07/2006 Nam TP,HCM
20 10A6 NGUYỄN TUẤN KHANG 18/11/2006 Nam TP,HCM
21 10A6 NGUYỄN DUY KHANH 07/11/2006 Nam NAM ĐỊNH
22 10A6 VŨ NGỌC LINH 01/01/2006 Nữ Nam Định
23 10A6 TRƯƠNG ĐĂNG BẢO LONG 29/09/2006 Nam QUẢNG TRỊ
24 10A6 HUỲNH BẢO LUÂN 14/09/2006 Nam TP,HCM
25 10A6 LÊ NGỌC KIM NGÂN 12/12/2006 Nữ TP,HCM
26 10A6 NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG NGHI 04/06/2006 Nữ TP,HCM
27 10A6 NGUYỄN NGỌC YẾN NHI 06/09/2006 Nữ TP,HCM
28 10A6 NGUYỄN HUỲNH NHƯ 21/06/2006 Nữ TP,HCM
29 10A6 LẠI THỊ QUỲNH NHƯ 26/06/2006 Nữ TP,HCM
30 10A6 HUỲNH TRỌNG PHÚC 11/02/2006 Nam TP,HCM
31 10A6 TRẦN TẤN PHÚC 24/01/2006 Nam TP,HCM
32 10A6 VO THIEN PHUOC 14/02/2004 Nam TP,HCM
33 10A6 PHAN NGUYỄN HỒNG PHƯỚC 15/07/2005 Nam NGHỆ AN
34 10A6 HÀ NGỌC QUỲNH 22/10/2006 Nữ TP,HCM
35 10A6 ĐẶNG MINH TÂM 03/08/2006 Nam TP,HCM
36 10A6 NGÔ THỊ MỸ TIÊN 26/07/2004 Nữ TP,HCM
37 10A6 TRẦN THỊ CẨM TIÊN 10/12/2006 Nữ TP,HCM
38 10A6 ĐỖ PHƯỚC TOÀN 08/01/2005 Nam TP,HCM
39 10A6 LÊ TRẦN ANH TUẤN 22/07/2006 Nam QUẢNG NGÃI
40 10A6 TRẦN LÊ PHƯƠNG THÚY 03/02/2006 Nữ TP,HCM
41 10A6 NGUYỄN THÁI MINH THƯ 09/07/2006 Nữ TP,HCM
42 10A6 NGUYỄN NGỌC TRÂM 16/07/2006 Nữ VĨNH LONG
43 10A6 NGUYỄN SONG HOÀNG VINH 16/07/2006 Nữ QUẢNG NGÃI
44 10A6 NGUYỄN TÂN VŨ 27/12/2006 Nam TP,HCM
45 10A6 NGUYỄN THÚY VY 25/03/2006 Nữ TP,HCM
46 10A6 HUYNH NGỌC LỘC XUÂN 17/11/2006 Nữ BÌNH DƯƠNG
47 10A6 LÊ THỊ MỸ QUYÊN 12/11/2006 Nữ TP,HCM
48 10A6 NGUYỄN ĐOÀN HOÀN QUÂN 13/02/2005 Nam TP,HCM
49 10A6 Lê Đức Dũng 11/17/2005 Nam TP,HCM
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